
    UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

            TRƢỜNG MẦM NON 7/5 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về kết quả các hợp đồng đã mua sắm đồ dùng, thiết bị năm 2024 
( Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào Tạo) 

 

1. Hợp đồng số 12/2024/HĐKT ngày 19/11/2024 giữa trƣờng mầm non 7/5 và Trung tâm kinh 

doanh tổng hợp thiết bị Thành Đạt 

Đơn vị: Đồng 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

* DANH MỤC THEO THÔNG TƢ 01     

I TRẺ TỪ 4 - 5 TUỔI     

1 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 

T15N – TX 

Trường Xuân 

Năm sản xuất: 2023,2024 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu tủ là các tấm sắt cán nguội, được chia đều 

các ngăn (15 ngăn) 

Có kích thước phủ bì mỗi ngăn (35 x 35)cm, toàn 

bộ tủ được sơn tĩnh điện màu sắc tươi sáng, mặt 

diện của các cánh được sơn phối màu cách điệu tạo 

cảm giác thân thiện an toàn cho trẻ, mỗi cánh có tay 

kéo, có từ hút. 

Kích thước: (C1150 x S350 x R1750)mm. 

Thời gian bảo hành tính từ ngày nghiệm thu đưa 

vào sử dụng: 12 tháng 

Cái 2 6.650.000 13.300.000 

II TRẺ TỪ 5 - 6 TUỔI     

1 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 

T18N – TX 

Trường Xuân 

Năm sản xuất: 2023,2024 

Xuất xứ: Việt Nam 

KT: (C1150 x S350 x R2100)mm. 

Tủ được chia làm 18 ngăn . 

Chất liệu tủ là các tấm sắt cán nguội, được chia đều 

các ngăn có kích thước phủ bì mỗi ngăn (35 x 

35)cm 

Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu sắc tươi sáng, 

mặt diện của các cánh được sơn phối màu cách điệu 

tạo cảm giác thân thiện an toàn cho trẻ, mỗi cánh có 

tay kéo, có từ hút. 

Thời gian bảo hành tính từ ngày nghiệm thu đưa 

vào sử dụng: 12 tháng 

Cái 8 7.050.000 56.400.000 

* DANH MỤC THEO QUYẾT ĐỊNH 118     

1 Thảm     
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1.1 Thảm cỏ nhân tạo 

L3018 

CCGRASS 

Năm sản xuất: 2023,2024 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiều cao sợi cỏ: 30mm  

Khoảng cách giữa 2 hàng cỏ: 3/8 inch  

Số mũi kim/ m: 180 mũi  

Số mũi khâu/ m2: 18.900 

Số lớp đế: 3 lớp  

Số màu: 2 màu 

Cỏ sân vườn sử dụng cho các công trình thiết kế 

tiểu cảnh, sân chơi cho các trường học, khu vui 

chơi trong công viên, thiết kế tiểu cảnh xanh cho 

các khu chung cư, thiết kế nhà vườn, ... 

Thời gian bảo hành tính từ ngày nghiệm thu đưa 

vào sử dụng: 12 tháng 

M2 388 399.000 154.812.000 

2 Loa trợ giảng 

10DVD 

CQA 

Năm sản xuất: 2023,2024 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 1 năm  

Cấu hình loa: 

Tích hợp tính năng âmly, loa, micro. 

Tích hợp ổ đĩa DVD và màn hình hiển thị TFT 9 

inch 

Công suất thực (RMS): 80W 

Công suất đỉnh (PMPO): 1000W 

Tỷ lệ S/ N: 80db 

Tần số đáp ứng: 50HZ-20KHZ  

Hệ thống Loa: Loa Bass 10 inch, loa Tweeter 3 

inch  

Micro: Tích hợp 02 micro không dây dải tần UHF, 

khoảng cách thu có thể lên đến 25m 

Vỏ loa: 

Chất liệu: Gỗ  

Lưới bảo vệ loa: Lưới kim loại sơn tĩnh điện 

Cổng kết nối và phím điều chỉnh: 

DVD player/ USB/ SD card/ Bluetooth/ FM Radio/ 

Remote control/ Display. 

DVD player x1, USB x3, SD card x1, Mic in 

(6.3mm) x1, Guitar in (6.3mm) x1, RCA Line-in 

x1, RCA Line-out x1, RCA video out x1. 

Phím điều chỉnh xoay: Volume, Treble, Bass, 

Delay, Echo, M.Treble, M.Bass, M.Vol, G.Vol. 

Phím điều chỉnh dạng phím ấn: Mode, Play/ Stop, 

Back, Next, Rec/ Paly, Rep/ Del, Mic Priority 

Nguồn điện: 

Nguồn AC 110-240V, 50/60Hz hoặc 12V/7A 

Tích hợp Battery: 12V/7Ah 

Thời gian sử dụng với bình ắc quy: Lên đến 6-8 giờ 

Bộ 1 15.560.000 15.560.000 
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Thời gian sạc đầy bình ắc quy: 5 - 6 giờ 

Tính năng: 

Trang bị Micro không dây dải tần UHF cho phép 

phát và nhận dữ liệu ở tần số cao, không bị nhiễu, 

trùng lặp tần số với loa khác. 

Chế độ ưu tiên Micro; chế độ điều chỉnh âm Bass, 

âm Treble cho nhạc và micro riêng biệt; tùy chỉnh 

tiếng vang. 

Có đèn led báo bình ắc quy khi đầy và sắp hết. 

Phát âm thanh/ video trực tiếp từ DVD hoặc phát 

âm thanh từ Thẻ nhớ / USB/ RCA Line-in . 

Kết nối không dây với các thiết bị qua Bluetooth 

(phát Audio). 

Kết nối mở rộng với Micro (có dây) / Guitar. 

Tích hợp mạch sạc thông minh đảm bảo an toàn và 

độ bền cho ắc quy. 

Có tay kéo, bánh xe dễ dàng di chuyển, có thể hát 

Karaoke. 

Kích thước: (350 x 290x 650)mm 

Trọng lượng: 15.8Kg 

Thời gian bảo hành tính từ ngày nghiệm thu đưa 

vào sử dụng: 12 tháng 

 Tổng số     240.072.000 

 Giảm trừ giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 

142/2024/QH15 

   449.024 

 Tổng giá trị sau giảm thuế là    239.622.976 

HẠNG MỤC BỔ SUNG 

Stt Tên hàng hóa ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

* DANH MỤC THEO THÔNG TƢ 01     

1 Bóng nhỡ 

Thương hiệu: Nam Cường 

MSP: BN-F10 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng nhựa màu, đường kính khoảng 100mm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Quả 433 13.000 5.629.000 

* DANH MỤC THEO QUYẾT ĐỊNH 118     

1 Thảm     

1 Thảm cỏ nhân tạo 

Hãng: CCGRASS 

Model: L3018 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiều cao sợi cỏ: 30mm 

Khoảng cách giữa 2 hàng cỏ: 3/8 inch 

Số mũi kim/m: 180 mũi 

Số mũi khâu/m2: 18.900 

Số lớp đế: 3 lớp 

Số màu: 2 màu 

Cỏ sân vườn sử dụng cho các công trình thiết 

kế tiểu cảnh, sân chơi cho các trường học, khu 

M2 7 399.000 2.793.000 
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vui chơi trong công viên, thiết kế tiểu cảnh 

xanh cho các khu chung cư, thiết kế nhà 

vườn, ... 

Sản xuất năm 2023 trở về sau 

Bảo hành 12 tháng 

2 Bập bênh 

MSP: TC029 

Thương hiệu: Hoàng Hà 

Bập bênh 1 chỗ 

Màu sắc: 3 con màu xanh dương, 2 con màu 

vàng, 2 con màu đỏ 

KT: Dài 0.8m, Rộng 0.3m, Cao 0.5m. Con 

giống bằng nhựa LDPE đ c liền khối. 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 7 1.307.000 9.149.000 

* Tổng cộng    17.571.000 

2. Hợp đồng số 126/2024/HĐMBHH ngày 25/11/2024. Giữa trƣờng mầm non 7/5 và 

Trung tâm tin học Bách khoa                                                                                               

STT  THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐVT     
SỐ 

LƢỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

1 

Ổ cứng SSD hiệu Hiksemi mã HS- 

SSD-E100 256g  
 Dung lượng: 256GB 

 Tốc độ đọc (SSD): 550MB/s 

 Tốc độ ghi (SSD): 450MB/s 

 Chuẩn giao tiếp: SATA3 

 Kích thước: 2.5Inch 

Chiếc 13 2,500,000 
32,500,000 

 

2 

Bộ nhớ trong DDR3 8GB 1600Hz 

DATO Longdim 
 Loại Ram: DDR3 

 Hỗ trợ: PC DDR3 U-DIM 

 Bus hỗ trợ: 1600MHz 

 Dung lượng: 8G 

 Điện áp: DC 1.2V/1.35V (±0.075v); 

 Kích 

thước: L133mm*W31mm*H4.0mm 

 Giao diện chân Ram: 240pin 

Chiếc 7 2,325,000 16,275,000 

3 

Bộ nhớ trong DDR4 8GB 1600Hz 

DATO Longdim 
 Loại Ram: DDR4 

 Hỗ trợ: PC DDR4 U-DIM 

 Bus hỗ trợ: 1600MHz 

 Dung lượng: 8G 

 Điện áp: DC 1.2V/1.35V (±0.075v); 

 Kích 

thước: L133mm*W31mm*H4.0mm 

 Giao diện chân Ram: 240pin 

Chiếc 6 2,325,000 13,950,000 

4 

Bảnh mạch chủ dùng cho máy tính để 

bàn hiệu Biostar H510MHP 

 Số lượng tụ: 5 

 Form: mATX 

 Chipset: H510 

 DRAM: 2 x DDR4 (1866/ 2133/ 

Chiếc 6 2,500,000 15,000,000 
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2400/ 2666/ 2933/ 3200) up to 

64GB 

 Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe 3.0 x1 

Slot 

                               1 x PCle 3.0/4.0 

x16 Slot 

                               The PCle 4.0 

only depends on Rocket Lake 

 Cổng xuất hình: HDMI/VGA 

 Ổ cứng hỗ trợ: 4 x SATA III 

Connector (6Gb/s) 

                         1 x M.2 (M Key) 

 Lan/Wireless: Intel I219V. 10/ 100/ 

1000 Mb/s auto negotiation, Half / 

Full duplex capability 

5 

Chip xử lý Intel G5905 

 Socket: FCLGA1200 

 Số lõi/luồng: 2/2 

 Tần số cơ bản/turbo: Upto 3.50 

GHz 

 Bộ nhớ đệm: 4MB 

 Đồ họa tích hợp: Intel® UHD 

Graphics 610 

 Bus ram hỗ trợ: DDR4 2666MHz 

 Mức tiêu thụ điện: 58 W 

Chiếc 6 1,000,000 6,000,000 

6 

Chuột Fuhlen  
 Kiểu chuột: có dây 

 Kết nối: Jack USB 

 Click: Kailh 

 DPI: 1000DPI 

Tương thích: Win/Mac 

Chiếc 1 540,000 540,000 

7 

Bàn phím Fuhlen 
 Hãng sản xuất Fuhlen 

 Chủng loại Fuhlen USB Black 

 Chuẩn bàn phím Có dây Chuẩn giao 

tiếp USB 

 Mầu Đen 

 Đèn bàn phím Không 

 Ngôn ngữ Tiếng Anh 

Chiếc 1 550,000 550,000 

8 

Màn hình Huntkey 
 Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng 

 Kích thước màn hình: 21.45 Inch 

 Độ phân giải: Full HD (1920x1080) 

 Thời gian đáp ứng: 6ms 

 Tần số quét: 60HZ 

 Độ sáng: 250cd/m2 

Chiếc 3  4,895,000 14.685.000 

TỔNG: 99.500.000 

3. Hợp đồng số 128/2024/HĐMBHH ngày 17/12/2024 giữa trƣờng mầm non 7/5 

và Trung tâm máy văn phòng Phúc Thắng 

TT Tên hàng hóa ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

1 Máy lọc nước công nghiệp Makxim Chiếc 02              70.000.000  
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50L vỏ tủ KSV 

 Model: MK 50LKSV 

 Chức năng Nước thường 

 Điện áp đầu vào AC 220V/ 50 ~ 60HZ 

 Công suất (tổng) 70 – 120 W 

 Dung tích bình chứa 11 Gallon 

 Áp suất nước cấp phù hợp 0.1MPa～0.35MPa 

 Nhiệt độ nước cấp 5～38℃ 

 Chất lượng nước cấp Nước máy sinh hoạt 

 Công suất lọc/ngày 500L 

 Kích thước tủ D 70.5cm x R 50cm x C 90cm 

 Kích thước vòi 20cm 

 Vỏ tủ
Vỏ KSV 

 Bảo hành 24 tháng đối với phân điện 
 

35.000.000  

 

 Tổng cộng    70.000.000 

 

 

 

 

  
Tân Thanh, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

HI U TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phúc 
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